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DE KIEM TRA CUOI HQC KI I-DE 5
) ) MON: GDCD - LOP 7
PHAN I. TRAC NGHIEM (3 diém)

(Em lwa chon dép dn diing nhdt trong cdc cdu sau day? Méi déap dn ding dwoc 0,25 diém)
Cau 1. “Pon ca tai tv” 1a loai hinh nghé thuat dan gian doc dao cta nguoi dan khu vuc
nao sau day ¢ Viét Nam?

A. Bic Bo. B. Tay Nguyén. C. Nam Bo. D. Tay Bic.

Cau 2. Canh quan thién nhién hoic dia diém c6 su két hop giita canh quan thién nhién
v6i1 cong trinh kién trc co gia tri lich su, tham mi, khoa hoc duoc goi la

A. bao vat quc gia. B. di tich lich si, van hoa.

C. danh lam théng canh. D. di vat, co vét.

Cau 3. Nhiing gia tri tbt dep, riéng biét cia mdi ving mién, dia phuong, dugc hinh thanh
va khing dinh qua thoi gian va duoc luu truyén tir thé hé nay sang thé hé khac dugc goi

la
A. truyén thong qué huong B. di san van hoa.
C. di san van hoa vt thé. D. di san van hoa phi vat thé.

Céu 4. Nguoi biét quan tdm, cam thong, chia sé 1a nhimg ngudi

A. ludn dat loi ich ctia ban than Ién vi tri hang dau.

B. thuong xuyén giy gd, danh nhau v6i moi ngudi.

C. bat chép lam moi viéc dé dat duoc muc dich ctia ban than.

D. thuong xuyén dong vién, an i nguoi khéac khi ho gap kho khan.

Cau 5. Tich cuc, tu gidc 1a

A. chu dong c6 trach nhiém, hang say trong cong viéc. B. chi lam nhiing viéc dé.
C. c6 nguoi giam sat, theo doi thi lam khong thi choi. D. y lai vao nguoi khac.
Cau 6. Tich cuc, tu gidc trong hoc tap gitp ching ta

A. khong ngimg tién bo, dat két qua cao trong hoc tip.

B. nhan dugc nhiéu quyén loi, tién bac hon.

C. ¢6 co hoi di du lich nhiéu noi trén thé gidi.

D. ¢6 co hoi duoc gip gd ngudi ndi tiéng.

Cau 7. Hanh dong nao sau day la biéu hién cta hoc tap tu gidc, tich cuc?

A. Ludn dé bd me goi day di hoc.
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B. Trudc gio di hoc mdéi soan sach, vo.

C. Ludn cb ging, vuot kho, kién tri trong hoc tip.

D. Trong gio kiém tra, nhin bai ban dé dat duoc diém cao.

Céu 8. Theo em, quan diém nao dudi day khong thé hién y nghia cua viéc giit chir tin?
A. Nguoi giit chir tin s& c6 duoc niém tin tir nguoi khac.

B. Khi giir chir tin s€ nhan dugc su hop tac tich cuc tir nguoi khac.

C. Viéc giit chir tin s& xdy dung duoc tinh than doan két v6i moi ngudi.

D. Gitr chir tin s€ lam cudc séng bi b6 budc theo khudn mau.

Cau 9. Hanh vi nao sau day 14 biéu hién cta viéc khong gitr chir tin?

A. Gilr 101 htra trong mo1 hoan canh. B. Ctr hita con lam dugc dén dau tinh sau.
C. Ludn hoan thanh nhi¢m vy diang hen. D. Luon gilr dung 161 hira véi moi nguoi.
Cau 10. Gitr chir tin 1a

A. giit niém tin ctia ngudi khac d6i v6i minh.

B. giit 1ong tin ctia nguoi khac d6i véi minh.

C. coi trong long tin ctia ngudi khac ddi v6i minh.

D. tao 10ng tin ctia nguoi khac cia ngudi dbi voi minh.

Céu 11. C6 miy nguyén tic co ban dé quan 1y tién hiéu qua?
A. Mot B. Hai
C. Ba. D. Bén.
Céu 12. Quan Iy tién hiéu qua 1a
A. biét str dung tién mot cach hop 1i nham dat duoc muc tiéu nhu du kién.
B. st dung tién dap tng nhiing sé thich cia c4 nhan.
C. mua nhirng thir minh thich khéng can quan tim dén gia ca.
D. chi tiét kiém khong dam chi tiéu ké ca nhimg viéc can thiét.
PHAN II: Tu luin: (7,0 diém)
Ciu 1. (2,0 diém )
Em hay néu it nhét 5 viéc lam cta ban than thé hién viée tu giac va tich cyc trong hoc
tap. Em sé& lam gi dé phat huy tinh tich cyc, tu giac trong hoc tip ctia minh?

Céu 2. (3,5 diém)

a. Vi sao phai giir chir tin?
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b. Hay ké mot s6 hanh vi ma em khong giit chit tin véi thay co, ban bé hodc ngudi than

trong gia dinh va di€u do6 da co6 tac hai gi doi voi ban than em? Néu dugc lam lai em sé

lam gi khi ay?
Céu 3. (1,5 diém)

C6 y kién cho rang: Quan Ii tién hiu qua 1 viéc clia nguoi truong thanh, khong phai 1a

ctia hoc sinh. Em c6 dong tinh véi ¥ kién d6 khong? Vi sao?

HUONG DAN CHAM VA BIEU PIEM
PHAN I. Tric nghiém khach quan (3,0 diém)

S6 cau | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

Papan | C C C D A A C D B C

PHAN II. Ty luin

STT Noi dung

Cau 1 (2,0 diém) | tich cyc trong hoc tap (1 diém), vi du:

+ Tu giac hoc va 1am bai khong dé bd me nhic nho.
+ Hang hai phat biéu xay dung bai khi trén 16p.

+ Ghi chép bai day du

+ Hoan thanh bai tp vé nha.
+ Soan bai trude khi 1én 16p.

+ Chu y nghe giang . .
+ Ghi chép bai va lam bai vé nha day du...

+ Chu y nghe giang, khong lam viéc riéng trong gid hoc

* Cach phat huy (1 dlem) HS néu dugc mot s6 cach, vi du:
+ Danh thoi gian 2 tiéng mdi ngay dé hoc bai va 1am bai vé nha.

* HS néu dugc mot s6 hanh vi, viéc lam cua ban than thé hién viéc tu giac,
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Cau 2 (3,5 diém)

* HS giai thich duoc ¥ nghia cta gitr chit tin (0,75 diém)

+ Vi n6 mang dén niém tin va hi vong cho moi ngudi

+ Dugc moi nguoi tin tudng va ton trong

+ Gop phan lam cho cac mdi quan hé xa hoi tré nén tot dep hon.

* HS néu duoc mot sb hanh vi ctia ban than khong giit chit tin (0,75 diém).
* HS néu duogc tac hai caa viéc lam doé (0,75 diém)

- Néu nhiéu lan nhu vay thi moi nguoi khong tin tudng, gitip do va tng ho.
- Khong nhan dugce su yéu quy, kinh trong cia moi nguoi

- Khong tao dung duge mdi quan hé tt dep v6i moi ngudi xung quanh...

* HS néu cach khac phuc cta minh (1,25 diém)

Cau 3 ( 1,5diém)

* HS khang dinh duoc quan diém d6 14 sai (0,5 diém)

* Giai thich dugc vi sao (1 diém).

Vi quan li tiép hi¢u qua khong chi la viéc cua nguoi truong thanh ma nhimg
nguoi nhd tudi nhu HS cling can phai biét quan li tién hi¢u qua de

+ can bcing tai chinh hién tai.

+ chu dong duoc tien bac thuwc hién cdc dy dinh twong lai.

+ d@é phong trwong hop bat trdc xdy ra.

+ 6 thé givip d6 nguoi khdc khi gédp khé khan.

PE KIEM TRA HQC Ki I MON GDCD 7

I. MA TRAN PE KIEM TRA CUOI HQC Ki I - MON GDCD 7

Miic @6 nhén thire Tong
T Mach ngi | Noi dlll‘}g/chll Nhin bibt T h.ozng Vin dung Vién dung Tilg Tgng
dung de : hiéu : cao diém
TN |TL |[TN | TL | TN | TL |TN | TL | TN | TL
Giao duc | 1. Ty hao vé A
1 dao dirc | truyén thong 2 cau 2 0,5
qué hwong cau

uigeli.xyz

Trang 4



uigeli.xyz

2. Quan tam 1
cam thong va | 1 cau R 0,25
. : cau
chia sé
3 Hoctaptw| 5 o 172 172 S b aas
giac, tich cuc cau cau cau | cau
4. Giir chir tin | 3 cau 1{2 1{2 3 } 4,25
cau cau | . cau
cau
S-Baotondi |y o) ! 0,25
san van hoa cau
Giao duc . ) 1 ) 1
ki ndng | 6. Quan li tien ~ cau . A 2,0
£ cau cau | cau
song
Tong 12 1 1 1/2
1/2
Tilé % 30% 40% 20% 10% 30 70 10
% % | diém

II. BAN PAC TA PE KIEM TRA CUOI HOC Ki I - MON: GDCD 7

T | Mach | o S6 ciu héi theo mire d6 danh gia
noi : Mibc do danh gia Nhan | Théon | Van | Van dung
T dung : ¥ on | Van | V3
dung biét g hiéu | dung cao
1 | Giao Tw | Nhan biét:
duc hao | - Nhan biét duoc mot sd
dao vé |truyén théng van hoa
dire truyé | cia qué huong.
n 2TN
thong
qué
hwon
g 7
Quan | Nhan biét:
tam | Néu duoc nhirng biéu
cam | hién cua sy quan tam,
thong | cam thong va chia sé 1 TN
va | v&i nguoi khac.
chia
sé
Hoc | Nhan biét: 3TN | 12TL | 12T
tap tw | - Néu dugc cac biéu L
giac, | hién cua hoc tap tu
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tich
cuc

giac, tich cuc.

Thong hiéu:

- Néu viéc lam cua
ban than thé hién vigc
tu gidc va tich cuc
trong hoc tap.

Van dung

- Biét lién h¢ viéc 1am
ctia ban than dé phat
huy tinh tich cuc, tu
giac trong hoc tap.

Giwr
chir
tin

Nhan biét:

- Trinh bay dugc chir
tin 1a gi.

- Néu duoc biéu hién
cua gitt chir tin.
Théng hiéu:

- Giai thich duoc vi
sao phai gitr chir tin.

- Phan biét dugc hanh
vi git chit tin va
khong gitr chit tin.
Van dung cao:

- Ludn gitr 101 hira véi
nguoi than, théy co,
ban bé va nguoi co
trach nhiém.

3TN

1/2TL

1/2TL

Bao
ton di
san
van
hoa

Nhan biét:

- Néu duoc khai niém
di san van hoa.

- Liét ké duwoc mot sd
loai di san van hoa cua
Viét Nam.

ITN

Giao
duc ky
nang
song

Nhén biét:

- Néu duoc cac tinh
hubng quan li tién

- Néu duogc nguyén
tac quan li tién
Théng hiéu:

- Giai thich dugc quan
1y tién hiéu qua 1a trach
nhi¢ém ctia moi nguoi.

2TN

ITL
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2 12
Tong TNKQ 2TL | 1TL 1TL
Tile % 30% | 40% | 20% | 10%
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	Câu 11. Có mấy nguyên tắc cơ bản để quản lý tiền hiệu quả?
	A. Một B. Hai
	C. Ba. D. Bốn.
	Câu 12. Quản lý tiền hiệu quả là
	A. biết sử dụng tiền một cách hợp lí nhằm đạt được mục tiêu như dự kiến.
	B. sử dụng tiền đáp ứng những sở thích của cá nhân.
	C. mua những thứ mình thích không cần quan tâm đến giá cả.
	D. chỉ tiết kiệm không dám chi tiêu kể cả những việc cần thiết.
	PHẦN II: Tự luận: (7,0 điểm)
	Câu 1. (2,0 điểm )
	Em hãy nêu ít nhất 5 việc làm của bản thân thể hiện việc tự giác và tích cực trong học tập. Em sẽ làm gì để phát huy tính tích cực, tự giác trong học tập của mình?
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN GDCD 7
	I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - MÔN GDCD 7
	- Nêu việc làm của bản thân thể hiện việc tự giác và tích cực trong học tập.
	Vận dụng
	- Biết liên hệ việc làm của bản than để phát huy tính tích cực, tự giác trong học tập.

